      

NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 
KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Bà Dương Thị Thu Huệ - Chủ tịch HĐQT 
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0904.684113
	Là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, Công ty không chỉ là nơi nghiên cứu - lai tạo các giống nấm mới mà còn là nơi đầu tiên áp dụng những công nghệ nuôi trồng Nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. 

	2
	Chuỗi sản xuất và cung cấp thịt lợn A-Z

Đại diện: 
HTX Hoàng Long, Ông Nguyễn Trọng Long – Giám đốc

	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 

ĐT: 0982.873527

	HTX Hoàng Long (Tân Ước, Thanh Oai) tổ chức theo chuỗi khép kín. Quy mô và năng lực sản xuất: 01 Cơ sở giết mổ công suất 50 con/ngày đảm bảo ATTP và vệ sinh thú y theo quy định, 01 trang trại chăn nuôi lợn đạt tiêu chuẩn VietGAP với 3000 con lợn, trong đó có 350 nái, 7 lợn đực, còn lại là lợn nuôi thương phẩm. Hiện nay, sản phẩm tiêu thụ theo chuỗi bao gồm thịt lợn và các sản phẩm chế biến như giò, chả, nem chua, xúc xích đảm bảo an toàn thực phẩm mang thương hiệu “A-Z”.

	3
	Chuỗi sản xuất và cung cấp sản phẩm thịt lợn hữu cơ Bảo Châu
Đại diện: 
Công ty Cổ phần trang trại Bảo Châu, Ông Nguyễn Đại Thắng – Giám đốc


	Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ĐT: 0916.511886


	Công ty đã xây dựng trang trại quy mô chăn nuôi thường xuyên có 250 lợn nái sinh sản và 3.000 lợn thương phẩm chăn nuôi sinh học. Công nghệ chăn nuôi, đệm lót, chế phẩm vi sinh phối trộn thức ăn chăn nuôi của Nhật Bản vào sản xuất đã cho kết quả tốt, được tổ chức EMRO của Nhật Bản công  nhận sản phẩm thịt lợn đạt tiêu chuẩn hữu cơ; Doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống giết mổ, sơ chế, bảo quản sản phẩm khép kín; Sản phẩm 100% là thịt cấp đông được bán tại các cửa hàng tiện ích trên cả nước. Đến nay toàn bộ sản phẩm đã có hệ thống mã vạch để nhận diện, truy suất nguồn gốc sản phẩm. 

	4
	Chuỗi thịt lợn sinh học Organic Green Đại diện:
Công Ty TNHH thực phẩm sạch Organic Green, Ông Nguyễn Văn Chữ – Giám đốc

	KCN Quât Động, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0983106345
	Mô hình liên kết các hộ chăn nuôi quy mô lớn (được chứng nhận VietGAHP) tham gia ký kết hợp đồng chăn nuôi sử dụng thức ăn sinh học; sản phẩm được giết mổ công nghiệp và cấp đông đúng quy trình. Sản phẩm đã có mặt tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích với nhãn thịt lợn sinh học Organic Green.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, 

KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	Stt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý
Đại diện: 
Bà Đặng Thị Cuối – Chủ hộ sản xuất  
	Thôn Đoài Khê, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0986.758153
	Với diện tích khoảng 4,6 ha trồng nhiều loại rau như su hào ăn lá, cải mơ trắng, măng tây xanh, khoai tây, bắp cải, su hào... ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm, cho sản lượng ước tính 3 tạ rau/ngày, trung bình mỗi tháng cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất an toàn và sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. 

	2
	Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Ba Vì 

Đại diện: 
Ông Trần Đình Thành – Chủ tịch hội
	Xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì,  Hà Nội

ĐT: 0984.389781
	Với quy mô chăn nuôi thường xuyên của chuỗi đạt 120.000 con gà thịt. Năm 2017 Hội đã được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gà đồi Ba Vì. Gà thịt được tiêu thụ đã qua giết mổ, bao gói, hút chân không, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, các sản phẩm gà đồi Ba Vì đang được tiêu thụ thông qua các cửa hàng tiện ích và một số nhà hàng trong và ngoài Hà Nội

	3
	Hội Chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây 
Đại diện: 
Ông Nguyễn Quốc Quân – Chủ tịch hội
	Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

ĐT: 01688420975


	Với quy mô chăn nuôi thường xuyên 100.000 con (80.000 gà đẻ và 20.000 gà thịt). Hàng tháng cung cấp cho thị trường khoảng 1 triệu con giống 1 ngày tuổi và 3.000 kg gà Mía thịt chất lượng cao. Năm 2017 Hội đã được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Gà Mía Sơn Tây”. Sản phẩm thịt gà Mía Sơn Tây đang được tiêu thụ thông qua các cửa hàng tiện ích và một số nhà hàng trong và ngoài Hà Nội.

	4
	Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn 

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch hội 
	Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn,  Hà Nội

ĐT: 0988.523902


	Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Sóc Sơn đã hình thành hoạt động “mua chung các dịch vụ đầu vào, bán chung sản phẩm đầu ra theo hợp đồng đã ký kết” từ thức ăn chăn nuôi đến thuốc thú y, con giống. Đối với “đầu ra”, nhờ ký kết được với một số doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm và hệ thống nhà hàng, nên Hội đã giúp hội viên bán với giá cao hơn trung bình từ 10.000 - 15.000 đ/con so với trị trường.  Năm 2017, Hội đã được cấp bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể với “gà đồi Sóc Sơn”. Hiện nay, các sản phậm thịt gà khi tiêu thụ trên thị trường đã qua giết mổ, bao gói, hút chân không đảm bảo an toàn thực phẩm được tiêu thụ thông qua các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, các quán ăn, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Thành phố.
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KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề SX - KD

	1
	Công ty TNHH Thương mại và đầu tư Kleve
Đại diện: 
Ông Nguyễn Xuân Hải
	Số 182, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc lâm, Long Biên, Hà Nội

ĐT: 02438.729994

	Công ty có các hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây Kleve Fruits đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP với lĩnh vực kinh doanh trái cây

	2
	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Dương Minh Ngọc
Đại diện: 
Bà Dương Minh Ngọc
	Số 39 phố Vĩnh Hồ, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0918.041412

	Công ty có các hệ thống cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP với lĩnh vực kinh doanh trái cây

	3
	Công ty TNHH Thực phẩm sạch Biggreen Việt Nam 
Đại diện: 
Ông Nguyễn Tiến Hưng


	Số 113 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0936.995998

HỆ THỐNG THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN 
1. Kiot 01 -toà B2 HUD2, Twin Twres, Tây Nam Linh Đàm, Hà Nội

2. 113-115 Hoàng Văn Thái,Thanh Xuân, Hà Nội
3. 109E3 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

4. 35 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
5. kiot 30 Tòa HH1B, KĐT Linh Đàm, Hà Nội
6. 44 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
	Chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch Biggreen mong muốn mang thực phẩm sạch phục vụ người tiêu dùng Thủ đô với các loại thực phẩm nông lâm thủy sản và trái cây nhập khẩu…, Công ty đã đầu tư từ khâu sản xuất chăn nuôi, trồng trọt với các đối tác để tạo thành chuỗi khép kín an toàn đã được cấp giấy “Xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”

	4
	Công Ty CP thực phẩm Revofood 
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hưng
	P1002, Tòa nhà HH3C, Khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 0983.889931/0904.815399


	Công ty kinh doanh thịt lợn tươi sống và thực phẩm qua chế biến từ thịt lợn. Với phương châm trong sản xuất và kinh doanh là kiểm soát và khép kín quy trình sản xuất theo hướng hiện đại đồng thời đảm bảo cân bằng dinh dưỡng trong sản phẩm nhằm đưa tới tận tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao. Sản phẩm đảm bảo chất lượng VSATTP


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

 người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SX  kinh doanh

	1
	Trang trại chăn nuôi 

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Châu
	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0358759676
	Chăn nuôi gà đẻ và gà thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	2
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Bà Nguyễn Thị Thảo
	Xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội

ĐT: 0378751060
	Chăn nuôi gà đẻ và gà thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Ông Đàm Văn Vĩnh
	Xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0949939194
	Chăn nuôi gà đẻ và gà thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng

	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Ông Phạm Văn Đông
	Xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội

ĐT: 0983.254651
	Chăn nuôi lợn thịt thương phẩm và lợn nái sinh sản. Bán lợn giống và lợn thịt với số lượng lớn đảm bảo chất lượng


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC 

LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị, 

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề, SXKD

	1
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh  gỗ

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hùng 
	Khu công nghiệp xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội

 ĐT: 0983.136838
	Cơ sở kinh doanh các loại gỗ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng rõ nguồn gốc xuất xứ

	2
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh  gỗ

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Thắng
	Khu công nghiệp xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội

 ĐT: 0912.075700
	Cơ sở kinh doanh các loại gỗ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 

	3
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh  gỗ

Đại diện: 
Ông Nguyễn Hải Viện
	Khu công nghiệp xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội

 ĐT: 0977.456048
	Cơ sở kinh doanh các loại gỗ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 

	4
	Cơ sở sản xuất và kinh doanh  gỗ

Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Thành 
	Khu công nghiệp xã Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội

 ĐT: 0986.366825
	Cơ sở kinh doanh các loại gỗ với số lượng lớn đảm bảo chất lượng 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Ngành nghề

sản xuất,

kinh doanh

	1
	Hợp tác xã chăn nuôi dê Ninh Bình
Đại diện: 
Bùi Văn Thảo
	Bãi Chữ, Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình
ĐT: 036.4040222
	HTX với quy mô chăn nuôi khoảng gần 3000 con dê cở, đã cung cấp ra thị trường nguồn thịt dê sạch đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

	2
	Cơ sở thịt lợn sinh học Ninh Sơn
Đại diện: 
Đỗ Ngọc Hoàn
	Đường 10, khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình
ĐT: 01253.636662

	Cơ sở cung cấp thịt lợn sạch, thịt lợn sinh học và các sản phẩm chế biến từ thịt lợn như: xúc xích, giờ chả... Sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

	3
	Hợp tác xã nông nghiệp Khánh Thành
Đại diện: 
Phạm Văn Thẫn
	Khánh Thành, Yên Khánh, Ninh Bình
ĐT: 039.7096424


	HTX sản xuất và kinh doanh các loại rau, củ, quả theo mùa sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. 

	4
	Doanh nghiệp tư nhân thương mại Phát triển Hùng Phượng

Đại diện: 
Trịnh Thế Hùng
	Phúc Sơn 1, Ninh Tiến, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 01254.324694
	Cơ sở cung cấp thịt lợn, thịt gà chăn nuôi sinh học... Sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và đã có thị trường tiêu thụ ổn định cho các khách sạn, hệ thống siêu thị và cửa hàng thực phẩm sạch trong tỉnh và các tỉnh lân cận


Dự báo











